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TT Họ và tên Chức vụ Tự nhận mức
xếp loại

Kết quả đánh giá
của cấp có thẩm quyền Lý do thay đổi mức xếp loại (nếu có)

1 Nhữ Thị Thuỷ Hiệu trưởng HTTNV HTTNV

2 Lê Thị Hoan PHT HTTNV HTXSNV Có sáng tạo trong công tác chỉ đạo GV xây dựng
MTHT cho trẻ.

3 Nguyễn Thị Liên PHT HTTNV HTTNV

4 Bùi Thị Hiền (69) Giáo viên HTTNV HTTNV

5 Lê Thị Hảo Giáo viên HTTNV HTTNV

6 Lê Thị Toan Giáo viên HTTNV HTTNV

7 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên HTTNV HTTNV

8 Tạ Thị Thu Hiền Giáo viên HTTNV HTTNV

9 Đào Thị Tâm Giáo viên HTTNV HTTNV

10 Đỗ Thị Hồng Vân Giáo viên HTTNV HTXSNV Có sáng tạo trong công tác làm thủ quỹ và Thủ kho

11 Phạm Thị Nhung Giáo viên HTTNV HTXSNV Có sáng tạo trong công tác văn thư

12 Nguyễn Thị Hợp Giáo viên HTTNV HTTNV

13 Lê Thị Thu Cúc Giáo viên HTTNV HTTNV

14 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên HTTNV HTTNV

15 Lê Thị Kim Uyển Giáo viên HTTNV HTTNV

16 Nguyễn Thị Tân Giáo viên HTTNV HTTNV



17 Nguyễn Thị Lệ Giáo viên HTTNV HTTNV

18 Bùi Thị Ngọc Giáo viên HTTNV HTXSNV Có sáng tạo trong công tác CS,ND và rèn nề nếp thói
quen cho trẻ

19 Lê Thị Mỹ Giáo viên HTTNV HTTNV

20 Vương Thị Miến Giáo viên HTTNV HTTNV

21 Trịnh Thị Nhàn Giáo viên HTTNV HTXSNV Có sáng tạo trong công tác rèn nề nếp thói quen cho
trẻ

22 Tào Thị Hiền Giáo viên HTTNV HTTNV

23 Nguyễn Thị Đăng Giáo viên HTTNV HTTNV

24 Nguyễn Thị Liên (GV) Giáo viên HTTNV HTTNV

25 Kiều Bích Thuỷ Giáo viên HTTNV HTTNV

26 Nguyễn Thị Nga (86) Giáo viên HTTNV HTXSNV Có sáng tạo trong phong trào TDTT của trường

27 Lê Thị Yến Giáo viên HTTNV HTXSNV Có sáng tạo trong công tác CS,ND và rèn nề nếp thói
quen cho trẻ

28 Nguyễn T Thu Chang Giáo viên HTTNV HTTNV

29 Nguyễn Thị Văn Giáo viên HTTNV HTXSNV Có sáng tạo trong công tác CS,ND và rèn nề nếp thói
quen cho trẻ

30 Trần Thị Hà Giáo viên HTTNV HTXSNV Có sáng tạo trong công tác sử dụng phần mềm kế
toán

31 Tào Thị Hoa Giáo viên HTTNV HTTNV

32 Phạm Thị Hường Giáo viên HTTNV HTTNV

33 Phùng Thị Thanh Giáo viên HTTNV HTTNV

34 Tào Thị Ngần Giáo viên Nghỉ Thai sản

35 Ngô Thị Hạnh Giáo viên HTTNV HTTNV

36 Nhữ Ngọc Ánh Giáo viên HTTNV HTXSNV Có sáng tạo trong công tác CS,ND và rèn nề nếp thói
quen cho trẻ

37 Nguyễn T Thanh Dung Giáo viên HTTNV HTTNV



38 Lê Hồng Thuý Giáo viên HTTNV HTTNV

39 Bùi Thị Hiền (92) Giáo viên HTTNV HTTNV

40 Lã Thị La Giáo viên HTTNV HTTNV

41 Nguyễn Thị Nga (93) Giáo viên HTTNV HTXSNV Có sáng tạo trong việc sử dụng phần mềm kế toán

42 Nguyễn Ngọc Hà Giáo viên HTTNV HTTNV

43 Phạm Thị Hằng Giáo viên HTTNV HTTNV

44 Tạ Thị Phượng NVND HTTNV HTTNV

45 Nguyễn Thị Ái Liên NVND HTTNV HTTNV

46 Nguyễn Thị Tuyến NVND HTTNV HTTNV

47 Tào Thị Nga NVND HTTNV HTTNV

48 Nguyễn T Kim Duyên NVND HTTNV HTTNV

49 Nguyễn Thị Minh Thư NVND HTTNV HTTNV

50 Nguyễn Thị Ly NVND HTTNV HTTNV

51 Kiều Thị Yên NVND HTTNV HTTNV

52 Tạ Văn Duy NV Bảo vệ HTTNV HTTNV

53 Lê Thuy Thắng NV Bảo vệ HTTNV HTTNV

54 Cao Văn Long NV Bảo vệ HTTNV HTTNV

                              

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đỗ Thị Hồng Vân

HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thuỷ




